
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 39 0100 UXTC 14 tuần tái phát/VMC 4l

17 2 48 3013 UXTC 14 tuần

17 3 41 1001 UXTC 14 tuần

17 4 32 2012 UBT(T) 16cm + UXTC 10 tuần

18 5 51 3003 UXTC 16 tuần

18 6 39 1011 UXTC 14 tuần

18 7 49 2022 UXTC 14 tuần

18 8 39 1001 UXTC 16 tuần/VMC

18 9 33 1001 UXTC 14 tuần

19 10 0

19 11 0

19 12 46 2002 UXTC 14 tuần

19 13 37 1011 UXTC 16 tuần

14 35 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 ĐT LNMTC 18 tuần + UBT (T) 12cm

17 2 46 1001 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 45 2012 UXTC 16 tuần/MLT

17 4 39 2022 UBT(T) 20cm

18 5 57 4004 TSPT KĐH

18 6 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 7 44 2032 UXTC 12 tuần gây rong huyết

18 8 37 ĐT UXTC to 

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC LIÊN.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + NGỌC LIÊN.SB

BS SẢN A + NỚP + TIẾN DŨNG.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + T.HẰNG.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + TIẾN LONG.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + TIẾN LONG.SB

YÊN + THANH HẰNG + H'SALI.SB

YÊN + THANH HẰNG + H'SALI.SB

K.HOÀNG + ĐÌNH VINH + P.THẢO.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TR BÍCH 2 + MỸ THANH + MỸ TRANG.SB

TR BÍCH 2 + MỸ THANH + MỸ TRANG.SB

DỰ BỊ

T.HÒA + MAI THẢO + NGỌC THẮM.SB

T.HÒA + MAI THẢO + NGỌC THẮM.SB

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + H.XUÂN.BM + N.LỆ.NT

K.HOÀNG + ĐÌNH VINH + P.THẢO.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + N. CHÂU.SB

BS SẢN A + THANH UYÊN + N.ĐÀO.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CKII

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CKII

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt bán phần TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (T) , bóc u xơ nếu được

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt bán phần TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 13/04/2015 đến ngày 19/04/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

CAO THỊ TẤT

BÙI THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

BN SẢN A

VÕ THỊ THANH GIANG

ĐỖ THỊ NHIỀU

NGUYỄN TUYẾT MAI

ĐẶNG THỊ TRÚC LY

NGUYỄN THỊ THANH

BN UBPK

BN UBPK

LÊ THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN BÍCH LIÊN

BN SẢN A

VŨ THỊ HIỀN HẢO

VÕ THỊ KIM LOAN

NG HUỲNH NGUYỆT PHƯƠNG

LÊ THỊ ÚT

TRẦN THỊ KIM OANH

PHAN THỊ LÀI

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ TUYẾT DUNG

NGUYỄN THỊ TƯ

TRẦN THỊ SƠN

1057

1066

1879

999

1071

1145

1144

1046

SHC

1736

1856

1746

1755

7414

2178

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1855

1716

1744

PM

Ngày: 13/04/2015 

Ngày: 14/04/2015 

1870

1676

1857



19 9 46 2002 UXTC 14 tuần/VMC

19 10 52 4004 UXTC 14 tuần

19 11 46 ĐT UXTC 18 tuần

12 39 0101 UXTC 14 tuần

13 38 1011 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 61 ĐT KBT

17 2 49 1001 UXTC 14 tuần

17 3 28 1011 UBT 10 cm/VMC

17 4 20 ĐT UBT 20m

18 5 31 2002 ULNMTC BT 2 bên dính 6cm

18 6 48 2002 UXTC 20 tuần

18 7 33 2002 UXTC 18 tuần

18 8 32 3013 UXTC 16 tuần

19 9 49 2002 UXTC 16 tuần/CĐ#:LNMTC TC 

19 10 48 3003 UXTC 18 tuần

19 11 31 ĐT LNMBT 2 bên 12cm

12 38 5025 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 2002 KBT

17 2 52 3003 UXTC 16 tuần

17 3 44 0000 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

17 4 45 4044 UXTC 12 tuần

18 5 46 1021 Đa NXTC 18 tuần

18 6 43 2012 UXTC 16 tuần

18 7 44 0000 UXTC 14 tuần

18 8 40 1001 Đa NXTC 12 tuần

19 9 48 2012 Đa NXTC 14 tuần

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + Đ.QUỲNH.TT

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + Đ.QUỲNH.TT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + ANH THƯ 3

THU HÀ 2  + M CHÂU + THANH LY.SB

VIỆT THANH + NHU + G.ĐỨC

VIỆT THANH + NHU + G.ĐỨC

H.HOA.BM + TRÍ 1 + THỊ HIỆP .TT

H.HOA.BM + TRÍ 1 + THỊ HIỆP .TT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

THIÊN TRANG + LAN HƯƠNG  + B.LIÊN.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

DỰ BỊ

THU HÀ 2 +  M.PHƯƠNG2 + THANH LOAN.SB

TIẾN ĐẠT + N.QUANG + H.CƯỜNG.NT

D.PHƯỢNG + THÚY PHƯỢNG + HOÀNG VÂN

D.PHƯỢNG + THÚY PHƯỢNG + HOÀNG VÂN

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

THIÊN TRANG + LAN HƯƠNG + B.LIÊN.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + M.LINH1

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + VÕ NGA + H'NGHIM.SB

BS SẢN A + PHƯƠNG.PNT + TỐ HOA.SB

TIẾN ĐẠT + N.QUANG + H.CƯỜNG.NT

HƯƠNG THU + TẠLINH + M.LINH1

HƯƠNG THU + TẠLINH + M.LINH1

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, bóc u, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT nếu 

tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP+MNL

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ KIỀU

ĐẶNG THỊ MAI

LÊ THỊ THU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ NHŨ

ĐINH NGỌC QUYÊN

PHẠM THỊ HOA

MAI THỊ TẤN BẢY

TÔ XUÂN XUÂN

VŨ THỊ THỦY

TRẦN THỊ LỆ THỦY

VŨ THỊ VY OANH

ĐÀM THỊ DIỆU HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU THÚY

TRẦN QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

PHAN THỊ MINH THƯ

PHẠM THỊ HỢI

NGUYỄN THỊ LIỄU

LÊ THỊ BÍCH HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ HUỆ

LÊ XUÂN KHUYÊN KHUYÊN

HUỲNH NGỌC THÙY

NGUYỄN THỊ CHÂY

PHẠM THANH TUYỀN

1101

1102

1875

1614

1827

1115

1103

1155

1108

1083

1086

1100

1082

1085

1150

989

1084

1007

1183

1088

1157

1056

1790

1837

1137

1055

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/04/2015 

Ngày: 16/04/2015 



19 10 53 0000 UXTC 16 tuần

19 11 49 4004 UXTC 16 tuần

12 38 2012 UBT(P) 12cm

3 0 0

3 0 0

17 1 60 6006 UBT (T) 10 cm

17 2 45 0000 UXTC 20 tuần

17 3 42 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

17 4 37 2002 UXTC 12 tuần/VMC

18 5 49 1021 UXTC 18 tuần/VMC

18 6 55 3003 UXTC 16tuần

18 7 46 4004 UXTC 14 tuần/ t/d LNMTC

18 8 30 ĐT UXTC 12 tuần

19 9 55 1011 UXTC 18 tuần/VMC TNTC

19 10 50 3002 UXTC 14 tuần

19 11 35 3013 UXTC 14 tuần

12 29 1011 UBT 2 bên 7cm

13 27 1001 UXTC 13 tuần

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.TUẤN + HỒNG DƯƠNG+ THU HOÀI.SBCT

THU THỦY + THIÊNTHANH + TP NGA

THU THỦY + THIÊNTHANH + TP NGA

B.MAI + TRÍ 2 + KIM DUNG.SBCT

B.MAI + TRÍ 2 + KIM DUNG.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + MINH NHÂN.SBCT

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + M.HẠNH.SBCT

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Q.TUẤN + HỒNG DƯƠNG + THU HOÀI.SBCT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + ANH THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + ANH THƯ 3

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u + KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 10 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

MTS, Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, bóc UBT (T) nếu KĐ cắt TC chừa BT(P)

Cắt UX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

NGUYỄN KIM THOA

NGUYỄN NGỌC GIẢ

ĐẶNG THỊ BỶ

NGÔ THỊ PHẦN

VÕ THỊ NGÃI

HUỲNH KIM THANH

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

PHẠM THỊ CÁCH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ THANH TÙNG

NGUYỄN HỒNG CHI

ĐINH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

PHẠM THỊ NGA

TRẦN THỊ SƯƠNG

ĐOÀN THỊ NGỌC LỆ

1131

1125

HP

1118

1117

1779

1116

1127

1110

1659

1139

1090

1122

1134

1107

1095

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/04/2015 


